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GỢI Ý 

Câu 1: ( 2 điểm ) 

Học sinh cần viết được các ý cụ thể : 

- Tả chị em Thuý Kiều, Nguyễn Du sử dụng bút pháp ước lệ tượng trưng, lấy vẻ đẹp của 

thiên nhiên để so sánh với vẻ đẹp của con người :  

+ Thuý Vân : Đoan trang, phúc hậu, quý phái : hoa cười ngọc thốt, mây thua nước tóc, 

tuyết nhường màu da.  

+ Thuý Kiều : Sắc sảo mặn mà, làn thu thuỷ, nét xuân xanh, hoa ghen, liễu hờn. 

- Dùng lối ẩn dụ để ví von so sánh nhằm làm bật lên vẻ đẹp đài các của hai cô gái mà 

qua đó, nhà thơ muốn đề cao vẻ đẹp của con người. 

- Thủ pháp đòn bẩy, tả Vân trước, Kiều sau cũng là một bút pháp tài hoa của Nguyễn Du 

để nhấn vào nhân vật trung tâm : Thuý Kiều, qua đó làm nổi bật vẻ đẹp của nàng Kiều 

cùng những dự báo về nỗi truân chuyên của cuộc đời nàng sau này. 

Câu 2: 

-Các thành phần biệt lập đã học 

   + Thành phần tình  thái 

   + Thành phần cảm thán 

   + Thành phần gọi- đáp 

   + Thành phần phụ chú 

-Tìm thành phầ biệt lập 

      a, Thật đấy  

      b, Cũng may  

Câu 3: (6 điểm) 

Vận dụng kĩ năng lập luận vào bài viết để làm nổi bật chân dung người lính trong kháng 

chiến chống Pháp qua bài thơ Đồng chí với những ý cơ bản sau : 
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a. Giới thiệu Đồng chí là sáng tác của nhà thơ Chính Hữu viết vào năm 1948, thời kì 

đầu của cuộc kháng chiến chống Pháp. Chân dung người lính hiện lên chân thực, giản dị 

với tình đồng chí nồng hậu, sưởi ấm trái tim người lính trên những chặng đường hành 

quân. 

b. Phân tích những đặc điểm của người lính : 

* Những người nông dân áo vải vào chiến trường :  

Cuộc trò chuyện giữa anh - tôi, hai người chiến sĩ về nguồn gốc xuất thân rất gần gũi 

chân thực. Họ ra đi từ những vùng quê nghèo khó, "nước mặn đồng chua". Đó chính là 

cơ sở chung giai cấp của những người lính cách mạng. Chính điều đó cùng mục đích, lí 

tưởng chung đã khiến họ từ mọi phương trời xa lạ tập hợp lại trong hàng ngũ quân đội 

cách mạng và trở nên thân quen với nhau. Lời thơ mộc mạc chân chất như chính tâm 

hồn tự nhiên của họ. 

* Tình đồng chí cao đẹp của những người lính : 

- Tình đồng chí được nảy sinh từ sự chung nhiệm vụ, sát cánh bên nhau chiến đấu : 

"Súng bên súng đầu sát bên đầu".  

- Tình đồng chí đồng đội nảy nở và thành bền chặt trong sự chan hoà, chia sẻ mọi gian 

lao cũng như niềm vui, đó là mối tình tri kỉ của những người bạn chí cốt mà tác giả đã 

biểu hiện bằng một hình ảnh thật cụ thể, giản dị mà hết sức gợi cảm : "Đêm rét chung 

chăn thành đôi tri kỉ". 

Hai tiếng Đồng chí vang lên tạo thành một dòng thơ đặc biệt, đó là một lời khẳng định, 

là thành quả, cội nguồn và sự hình thành của tình đồng chí keo sơn giữa những người 

đồng đội. 

Tình đồng chí giúp người lính vượt qua mọi khó khăn gian khổ : 

+ Giúp họ chia sẻ, cảm thông sâu xa những tâm tư, nỗi lòng của nhau : "Ruộng nương 

anh gửi bạn thân cày"... "Giếng nước gốc đa nhớ người ra lính". 

+ Cùng chia sẻ những gian lao thiếu thốn của cuộc đời người lính: "Áo anh rách vai"... 

chân không giày. Cùng chia sẻ những cơn "Sốt run người vầng trán ướt mồ hôi". 
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+ Hình ảnh : "Thương nhau tay nắm lấy bàn tay" là một hình ảnh sâu sắc nói được tình 

cảm gắn bó sâu nặng của những người lính. 

* Ý thức quyết tâm chiến đấu và vẻ đẹp tâm hồn của những người 

chiến sĩ : 

- Trong lời tâm sự của họ đã đầy sự quyết tâm : "Gian nhà không mặc kệ gió lung lay". 

Họ ra đi vì nhiệm vụ cao cả thiêng liêng : đánh đuổi kẻ thù chung bảo vệ tự do cho dân 

tộc, chính vì vậy họ gửi lại quê hương tất cả. Từ mặc kệ nói được điều đó rất nhiều. 

- Trong bức tranh cuối bài nổi lên trên nền cảnh rừng giá rét là ba hình ảnh gắn kết nhau 

: người lính, khẩu súng, vầng trăng. Trong cảnh rừng hoang sương muối, những người 

lính đứng bên nhau phục kích chờ giặc. Sức mạnh của tình đồng đội đã giúp họ vượt 

qua tất cả những khắc nghiệt của thời tiết và mọi gian khổ, thiếu thốn. Tình đồng chí đã 

sưởi ấm lòng họ giữa cảnh rừng hoang. Bên cạnh người lính có thêm một người bạn : 

vầng trăng. Hình ảnh kết thúc bài gợi nhiều liên tưởng phong phú, là một biểu hiện về 

vẻ đẹp tâm hồn kết hợp chất hiện thực và cảm hứng lãng mạn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


